Trường THPT Triệu Quang Phục

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP ĐỊNH NGHĨA VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐẠO HÀM.





Câu 1:	Cho hàm số  xác định trên ; . Đạo hàm của hàm số  tại điểm  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2:	Biết [image: ]. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. [image: ]	B. [image: ]	C. [image: ]	D. [image: ]



Câu 3:	Số gia của hàm số [image: ] ứng với số gia [image: ]của đối số tại  là




A. .	B. .	C. .	D. .


[bookmark: c14q]Câu 4:	Một chất điểm chuyển động có phương trình(t tính bằng giây, s tính bằng mét). Tính vận tốc của chất điểm tại thời điểm  (giây)?




[bookmark: c14d][bookmark: c14a][bookmark: c14c][bookmark: c14b]A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 5:	Gọi (D) là tiếp tuyến của đồ thị hàm sốtại điểm  Tìm hệ số góc của (D)?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 6:	Số gia của hàm số  ứng với  và  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 7:	Tỉ số  của hàm số theo x và là


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 8:	Số gia của hàm số ứng với số gia của đối số x tại là




A. 	B. 	C. 	D. 


Câu 9:	Cho hàm số , đạo hàm của hàm số ứng với số gia của đối số x tại x0 là


A. 	B. 


C. 	D. 
Câu 10:	Cho hàm số [image: ]. Xét hai mệnh đề sau:
(I) [image: ].
(II) Hàm số không có đạo hàm tại [image: ].
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (I).	B. Chỉ (II).	C. Cả hai đều sai.	D. Cả hai đều đúng.
Câu 11:	Cho hàm số [image: ]. Khi đó [image: ] là kết quả nào sau đây?
A. Không tồn tại.	B. [image: ]	C. 1.	D. 2.
Câu 12:	Cho f là hàm xác định trên [image: ] định bởi [image: ]. Đạo hàm của [image: ] tại [image: ] là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 13:	Cho f là hàm xác định trên [image: ] định bởi [image: ] và [image: ]. Chọn câu đúng:
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ]không tồn tại.
Câu 14:	Xét ba mệnh đề sau:



(1) Nếu hàm số  có đạo hàm tại điểm thì  liên tục tại điểm đó.



(2) Nếu hàm số  liên tục tại điểm  thì  có đạo hàm tại điểm đó.



(3) Nếu  gián đoạn tại  thì chắc chắn  không có đạo hàm tại điểm đó.
Trong ba câu trên:
A. Có hai câu đúng và một câu sai.	B. Có một câu đúng và hai câu sai.
C. Cả ba đều đúng.	D. Cả ba đều sai.
Câu 15:	Cho hàm f xác định trên [image: ] bởi [image: ]. Giá trị [image: ] bằng:
A. 6.	B. [image: ].	C. [image: ].	D. 3.



Câu 16:	Cho hàm số có đạo hàm tại  là . Khẳng định nào sau đây sai?


A. 	B. 


C. 	D. 



Câu 17:	Số gia của hàm số  ứng với  và  bằng bao nhiêu?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 18:	Cho hàm số [image: ]. Xét hai mệnh đề sau:
(I) [image: ].
(II) Hàm số không có đạo hàm tại [image: ].
Mệnh đề nào đúng?
A. Chỉ (I).	B. Chỉ (II).	C. Cả hai đều sai.	D. Cả hai đều đúng.
Câu 19:	Cho hàm số [image: ], có đồ thị [image: ] và điểm [image: ]. Phương trình tiếp tuyến của [image: ] tại [image: ] là:
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ].


Câu 20:	Số gia của hàm số  ứng với x và là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 21:	Xét hai câu sau:


(1) Hàm số  liên tục tại 


(2) Hàm số  có đạo hàm tại 
Trong hai câu trên:
A. Chỉ có (2) đúng.	B. Chỉ có (1) đúng.	C. Cả hai đều đúng.	D. Cả hai đều sai.
Câu 22:	Cho đường cong [image: ]. Phương trình tiếp tuyến của [image: ] tại điểm [image: ] là
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 23:	Phương trình tiếp tuyến của [image: ][image: ] tại điểm có hoành độ bằng [image: ] là:
A. [image: ].	B. [image: ].	C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 24:	Cho [image: ]. Tính [image: ]
A. 4	B. 5	C. 6	D. 7



Câu 25:	Tìm  để hàm số  có đạo hàm tại .




A. 	B. 	C. 	D. 

[bookmark: _GoBack]Hết
Học tập như quyển vở không có trang cuối!


image3.wmf
(

)

0

;

xab

Î


image51.wmf
0

1

x

=-


oleObject45.bin

image52.wmf
(

)

2

1

.

2

xx

D-D


oleObject46.bin

image53.wmf
(

)

2

1

.

2

xx

éù

D-D

ëû


oleObject47.bin

image54.wmf
(

)

2

1

.

2

xx

éù

D+D

ëû


oleObject48.bin

image55.wmf
(

)

2

1

.

2

xx

D+D


oleObject49.bin

oleObject3.bin

image56.wmf
(

)

2

fxxx

=-


oleObject50.bin

image57.wmf
x

D


oleObject51.bin

image58.wmf
(

)

(

)

2

0

lim2.

x

xxxx

D®

D+D-D


oleObject52.bin

image59.wmf
(

)

0

lim21.

x

xx

D®

D+-


oleObject53.bin

image60.wmf
(

)

0

lim21.

x

xx

D®

D++


oleObject54.bin

oleObject4.bin

image61.wmf
(

)

(

)

2

0

lim2.

x

xxxx

D®

D+D+D


oleObject55.bin

image62.wmf
khi0

()

0khi0

x

x

fx

x

x

ì

>

ï

=

í

ï

=

î


image63.wmf
(

)

01

f

¢

=


image64.wmf
0

x0

=


image65.wmf
2

()

fxx

=


image66.wmf
(

)

0

f

¢


image67.wmf
0.


image68.wmf
(

)

0;

+¥


image69.wmf
(

)

1

fx

x

=


image4.wmf
0

x


image70.wmf
f


image71.wmf
0

2

x

=


image72.wmf
1

2


image73.wmf
1

2

-


image74.wmf
1

2


image75.wmf
1

2

-


image76.wmf
¡


image77.wmf
(

)

2

fxx

=


image78.wmf
0

Î

¡

x


image79.wmf
(

)

00

fxx

¢

=


oleObject5.bin

image80.wmf
(

)

2

00

fxx

¢

=


image81.wmf
(

)

00

2

fxx

¢

=


image82.wmf
(

)

0

fx

¢


image83.wmf
(

)

fx


oleObject56.bin

image84.wmf
0

xx

=


oleObject57.bin

image85.wmf
(

)

fx


oleObject58.bin

image86.wmf
(

)

fx


image5.wmf
(

)

0

0

'lim

y

y

fx

x

D®

D

=

D


oleObject59.bin

image87.wmf
0

xx

=


oleObject60.bin

image88.wmf
(

)

fx


oleObject61.bin

image89.wmf
(

)

fx


oleObject62.bin

image90.wmf
0

xx

=


oleObject63.bin

image91.wmf
(

)

fx


oleObject6.bin

oleObject64.bin

image92.wmf
¡


image93.wmf
(

)

3

21

fxx

=+


image94.wmf
(

)

/

1

f

-


image95.wmf
6

-


image96.wmf
2

-


image97.wmf
()

yfx

=


oleObject65.bin

image98.wmf
0

x


oleObject66.bin

image6.wmf
(

)

0

0

'lim

x

y

fx

x

D®

D

=

D


image99.wmf
0

'()

fx


oleObject67.bin

image100.wmf
0

0

0

0

()()

()lim.

xx

fxfx

fx

xx

®

-

¢

=

-


oleObject68.bin

image101.wmf
00

0

0

()()

()lim.

x

fxxfx

fx

x

D®

+D-

¢

=

D


oleObject69.bin

image102.wmf
00

0

0

()()

()lim.

h

fxhfx

fx

h

®

+-

¢

=


oleObject70.bin

image103.wmf
0

00

0

0

()()

()lim.

xx

fxxfx

fx

xx

®

+-

¢

=

-


oleObject71.bin

oleObject7.bin

oleObject72.bin

oleObject73.bin

oleObject74.bin

oleObject75.bin

oleObject76.bin

oleObject77.bin

oleObject78.bin

image104.wmf
()

=

yfx


image105.wmf
(

)

C


image106.wmf
(

)

000

;()()

Î

MxfxC


image7.wmf
(

)

0

0

'lim

x

y

fx

x

®

D

=

D


image107.wmf
(

)

C


image108.wmf
0

M


image109.wmf
(

)

00

()

¢

=-+

yfxxxy


image110.wmf
(

)

00

()

¢

=-

yfxxx


image111.wmf
(

)

000

()

¢

-=-

yyfxxx


image112.wmf
00

()

¢

-=

yyfxx


image113.wmf
(

)

2

41

fxxx

=-+


oleObject79.bin

image114.wmf
x

D


oleObject80.bin

oleObject8.bin

image115.wmf
(

)

24.

xxx

DD+-


oleObject81.bin

image116.wmf
2.

xx

+D


oleObject82.bin

image117.wmf
(

)

.24.

xxx

D-D


oleObject83.bin

image118.wmf
24.

xx

-D


oleObject84.bin

image119.wmf
1

x

y

x

=

+


oleObject85.bin

image8.wmf
(

)

0

0

'lim

x

x

fx

y

®

D

=

D


image120.wmf
0

x

=


oleObject86.bin

image121.wmf
1

x

y

x

=

+


oleObject87.bin

image122.wmf
0

x

=


oleObject88.bin

image123.wmf
(

)

2

:

=

Cyx


image124.wmf
(

)

C


image125.wmf
(

)

–1;1

M


image126.wmf
–21

=+

yx


oleObject9.bin

image127.wmf
21

=+

yx


image128.wmf
–2–1

=

yx


image129.wmf
2–1

=

yx


image130.wmf
(

)

:

C


image131.wmf
3

=

yx


image132.wmf
1


image133.wmf
32

=+

yx


image134.wmf
32

=-

yx


image135.wmf
3

=

yx


image136.wmf
33

=-

yx


image9.wmf
(

)

(

)

0

0

0

lim2019

xx

fxfx

xx

®

-

=

-


image137.wmf
(

)

53

23

fxxxx

=+--


image138.wmf
(

)

(

)

(

)

'1'140

fff

+-+


image139.wmf
,

ab


oleObject89.bin

image140.wmf
2

    1

()

   1

xxkhix

fx

axbkhix

ì

+³

=

í

+<

î


oleObject90.bin

image141.wmf
1

x

=


oleObject91.bin

image142.wmf
23

1

a

b

=

ì

í

=-

î


oleObject92.bin

image10.wmf
(

)

20190

f

=


image143.wmf
3

11

a

b

=

ì

í

=-

î


oleObject93.bin

image144.wmf
33

31

a

b

=

ì

í

=-

î


oleObject94.bin

image145.wmf
3

1

a

b

=

ì

í

=-

î


oleObject95.bin

image11.wmf
(

)

0

2019

fx

=


image12.wmf
(

)

0

'2019

fx

=


image13.wmf
(

)

'20190

f

=


image14.png




image15.wmf
2

()23

yfxxx

==+-


oleObject10.bin

image16.wmf
x

D


oleObject11.bin

image17.png




image18.wmf
0

1

x

=


oleObject12.bin

image19.wmf
2

4

yxx

D=D-D


oleObject13.bin

image20.wmf
2

2

yxx

D=D+D


oleObject14.bin

image21.wmf
4

yx

D=D


oleObject15.bin

image22.wmf
2

4

yxx

D=D+D


oleObject16.bin

image23.wmf
3

3

stt

=+


oleObject17.bin

image24.wmf
0

2

t

=


oleObject18.bin

image25.wmf
12/

ms


oleObject19.bin

image26.wmf
15/

ms


oleObject20.bin

image27.wmf
14/

ms


oleObject21.bin

image28.wmf
7/

ms


oleObject22.bin

image29.wmf
3

()

yfxxx

==-+


oleObject23.bin

image30.wmf
(1;0).

M


oleObject24.bin

image1.wmf
(

)

yfx

=


image31.wmf
2

-


oleObject25.bin

image32.wmf
2


oleObject26.bin

image33.wmf
1


oleObject27.bin

image34.wmf
0


oleObject28.bin

image35.wmf
(

)

3

fxx

=


oleObject29.bin

oleObject1.bin

image36.wmf
0

2

x

=


oleObject30.bin

image37.wmf
1

x

D=


oleObject31.bin

image38.wmf
19

-


oleObject32.bin

image39.wmf
7


oleObject33.bin

image40.wmf
19


oleObject34.bin

image2.wmf
(

)

;

ab


image41.wmf
7

-


oleObject35.bin

image42.wmf
y

x

D

D


oleObject36.bin

image43.wmf
(

)

(

)

21

fxxx

=-


oleObject37.bin

image44.wmf
x

D


oleObject38.bin

image45.wmf
422.

xx

+D+


oleObject39.bin

oleObject2.bin

image46.wmf
(

)

2

422.

xx

+D-


oleObject40.bin

image47.wmf
422.

xx

+D-


oleObject41.bin

image48.wmf
(

)

2

422.

xxxx

D+D-D


oleObject42.bin

image49.wmf
(

)

2

2

x

fx

=


oleObject43.bin

image50.wmf
x

D


oleObject44.bin

